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	  TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ

              *

 Số 256-BC/TU
	           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

            Đông Hà, ngày 22  tháng 9 năm 2014


BÁO CÁO 
tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX
 về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện 
phát triển kinh tế tư nhân
---
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đánh giá hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân với những nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết
Sau khi có Nghị quyết số 14-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 8/4/2002 của Ban Bí thư TW Đảng về “Nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX”; Quyết định số 94/2002/QĐ-TTg, ngày 17/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã kịp thời chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết sâu rộng đến cán bộ, Đảng viên và nhân dân.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 14-NQ/TW và các chỉ thị, Chương trình hành động các cấp đã được tổ chức triển khai, quán triệt có hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị và đến tận cơ sở. Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh triển khai kịp thời, đồng bộ, và đã tạo được chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân, đặc biệt là những tác động tích cực của khu vực kinh tế này đối với nền kinh tế-xã hội tỉnh. 
2. Công tác thể chế hoá Nghị quyết
Để cụ thể hoá Nghị quyết 14-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5, khoá IX, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khoá XIII đã ban hành Chương trình hành động số 22-CT/TU ngày 01/11/2002 về việc tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 1828/UB-CTHĐ, ngày 15/10/2002 về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; Ban hành Chương trình hành động và thành lập Tổ Đề án 30 triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo Chương trình tổng thể về cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2001-2010 và giai đoạn 2011-2020, nhất là các lĩnh vực: đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, thuế, hải quan, điều kiện tiếp cận về hạ tầng, mặt bằng, cấp phép xây dựng, giao và cho thuê đất, đào tạo nguồn nhân lực. Các Sở, ban ngành, địa phương đã tích cực triển khai xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TW, Chương trình hành động số 22-CT/TU phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời bám sát Quyết định số 94/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện.
Trong suốt quá trình thực hiện Nghị quyết, các nội dung cốt lõi nhằm khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân đều được cụ thể hoá vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIV và XV; đặc biệt là các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương hàng năm.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 14-NQ/TW

1. Các cấp ủy Đảng đã chú trọng và tăng cường lãnh, chỉ đạo đối với việc phát triển khu vực kinh tế tư nhân; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân đối với sự phát triển của kinh tế tư nhân không ngừng được nâng lên.
Các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể nhân dân quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết; xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong khu vực kinh tế tư nhân. Số lượng tổ chức đảng, các đoàn thể và số lượng đảng viên, đoàn viên trong các doanh nghiệp có chiều hướng tăng lên. Toàn tỉnh hiện có 45 tổ chức cơ sở Đảng hoạt động tại các doanh nghiệp khu vực tư nhân. Các tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tư nhân đã giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo trong đơn vị. Một số tổ chức đảng đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, công nhân, người lao động chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế được cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp tuyên truyền, phổ biến đến tận cơ sở như: Nghị quyết số 14-NQ/TW, Chỉ thị số 11-CT/TW, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH; các chính sách về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội; an toàn vệ sinh lao động v.v… 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp chặt chẽ hơn với chính quyền địa phương và các đoàn thể, vận động nhân dân tham gia xây dựng và phát triển các loại hình doanh nghiệp; đóng góp ý kiến xây dựng, bổ sung, sửa đổi cơ chế, chính sách và giám sát việc thi hành các chính sách, pháp luật phát triển kinh tế tư nhân; vận động các doanh nghiệp tham gia ủng hộ giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. 

Từ năm 2003 đến năm 2013, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn và thành lập các công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Đến năm 2013, toàn tỉnh có 125 doanh nghiệp khu vực tư nhân đã thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, với tổng số 9.569 đoàn viên.

2. Công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân được chú trọng, ngày càng hoàn thiện, chất lượng được nâng cao, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển.
Nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân được UBND tỉnh triển khai đồng bộ, bộ máy tổ chức, cán bộ phụ trách kinh tế được quan tâm củng cố, kiện toàn và ngày càng hoàn thiện hơn; nhất là đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp ngoài nhà nước. 

Sau khi Tỉnh uỷ ban hành Chương trình hành động số 22-CT/TU ngày 01/11/2002, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 1828/UB-CTHĐ ngày 15/10/2002 về việc tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân để tổ chức thực hiện; các Sở, ban ngành, địa phương đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hành động, xây dựng kế hoạch cụ thể để hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển; nhiều địa phương cấp huyện đã thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân để chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết.
Các cấp chính quyền trong tỉnh đã chủ động thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp sát với tình hình thực tế của địa phương; UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban ngành và địa phương ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý; sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, kế hoạch theo hướng tạo thuận lợi thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.  
Trong những năm qua, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể, từng bước tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ cho kinh tế tư nhân phát triển. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng...đã làm tốt việc phản ánh sát thực những khó khăn, vướng mắc; kịp thời đưa tin về các mô hình của doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể sản xuất kinh doanh có hiệu quả, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trong 10 năm (2003-2013), quán triệt Nghị quyết TW 5 khóa X về tiếp tục cải cách hành chính mà trọng tâm là “tập trung cải cách thủ tục hành chính, xem đây là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho mọi hoạt động của người dân và doanh nghiệp..”; UBND tỉnh triển khai thực hiện tích cực công tác cải cách thủ tục hành chính theo Chương trình tổng thể về cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2001-2010 và giai đoạn 2011-2020; …đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận, có tác động tích cực tới hoạt động của kinh tế tư nhân.
Tính từ tháng 9/2010 đến nay, riêng lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, thuế đã được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp (năm 2005) thông qua hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia đã được cải tiến tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng, thuận tiện hơn nhiều so với trước đây. Doanh nghiệp và người dân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thuận lợi, công khai, đúng pháp luật; thời hạn giải quyết TTHC ngày càng được rút ngắn, từ trên 30 ngày thời kỳ trước năm 1999; đến nay chỉ còn 5 ngày làm việc và đang tiếp tục được cải tiến theo hướng tin học hóa. Các sở, ban ngành và địa phương đã tích cực thực hiện cải cách hành chính theo hướng minh bạch, giảm dần thời hạn giải quyết; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Kết quả cải thiện thủ tục ở cả 3 khâu đầu tiên (đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế, cấp giấy phép khắc dấu) nhận được sự đánh giá cao của doanh nghiệp.

UBND tỉnh, các Sở, ban ngành, địa phương đã luôn đồng hành với doanh nghiệp; định kỳ tổ chức các hội nghị, đối thoại, gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh; lắng nghe ý kiến phản ánh, nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp; ban hành nhiều văn bản, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên dương, khen thưởng tôn vinh doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo; cổ vũ, biểu dương những điển hình tiên tiến; phát hiện những điểm còn bất cập trong cơ chế, chính sách và công tác quản lý nhà nước để điều chỉnh kịp thời, chỉ ra những điểm yếu của kinh tế tư nhân để khắc phục.

Công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước nhằm giúp các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, vi phạm được thực hiện trên nhiều lĩnh vực, như: đăng ký doanh nghiệp, chấp hành pháp luật về thuế, tình hình thực hiện Luật Lao động, chính sách đối với người lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ tiền lương, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy v.v…Các cơ quan chức năng đã thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức tư vấn, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp. Thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động bổ trợ tư pháp; nhiều tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản đã được thành lập và đi vào hoạt động.

Công tác đào tạo nghề cho người lao động trong khu vực kinh tế tư nhân đã được quan tâm thực hiện. Năm 2002, toàn tỉnh chỉ có 01 trường đào tạo nghề tổng hợp nhưng năm 2012 đã lên đến 28 cơ sở dạy nghề; trong đó: 03 trường trung cấp nghề, 13 trung tâm dạy nghề (có 08 trung tâm công lập) và 12 cơ sở dạy nghề khác của các tổ chức nhà nước và doanh nghiệp. Hàng năm, đã đào tạo, bồi dưỡng cho hàng trăm lao động khu vực kinh tế tư nhân nhiều kiến thức hữu ích, đặc biệt là các kiến thức về: Khởi sự doanh nghiệp, an toàn lao động, kỹ năng bán hàng, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản trị doanh nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh…thông qua nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Nhìn chung, dưới sự chỉ đạo kịp thời, liên tục, có hiệu quả của UBND tỉnh, sự triển khai thực hiện đồng bộ của các Sở ngành, địa phương cùng với quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng của doanh nghiệp, các doanh nhân và người lao động đã góp phần cải thiện đáng kể môi trường kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
3. Một số kết quả về phát triển sản xuất kinh doanh và hoạt động xã hội
Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TW, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp của tỉnh đã có những bước phát triển nhanh chóng cả về số lượng, quy mô và chất lượng. Các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân đã không ngừng nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của cơ chế thị trường, từng bước đứng vững và đi lên, đóng góp tích cực và quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh. 

Cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp có sự thay đổi phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng giá trị ngành công nghiệp và dịch vụ; nâng cao hiệu quả kinh tế, năng lực cạnh tranh và tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Vị trí và vai trò của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội khác...

Năm 2002, toàn tỉnh có 410 doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân đăng ký hoạt động, với số vốn đăng ký 1.549 tỷ đồng; đến thời điểm 31/12/2013  tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động đã lên đến 2.549 doanh nghiệp (trong đó 2.207 doanh nghiệp thực tế hoạt động), tăng 7,28 lần về số lượng và 10,33 lần về vốn đăng ký so với năm 2002. Bình quân hàng năm (2002-2013) tăng 19,7% về số lượng và 25,4% về vốn đăng ký. Đối với hộ kinh doanh cá thể, toàn tỉnh hiện có trên 35.000 hộ kinh doanh cá thể, giải quyết việc làm cho trên 50.000 lao động.

  Hoạt động của các doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn tỉnh ngày càng đa dạng, ở nhiều lĩnh vực và góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành, nghề, sản phẩm,... Trước năm 2005, hoạt động của các doanh nghiệp chủ yếu ở các lĩnh vực thương mại và xây dựng với quy mô nhỏ, về sau có nhiều doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến hàng thủ công mỹ nghệ; nông lâm, thủy sản xuất khẩu, dịch vụ vận tải, du lịch, khách sạn, siêu thị; các lĩnh vực văn hóa-xã hội như: bệnh viện, phòng khám tư nhân, trường học dân lập v.v…

Năm 2002, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 55,6% GDP; đến năm 2012 đóng góp 74,8% GDP của tỉnh (kể cả kinh tế cá thể); giải quyết việc làm cho 30.700 lao động), bình quân hàng năm giải quyết 2.750  lao động, chiếm trên 50% số lao động tăng thêm của cả tỉnh. Tỷ trọng thu ngân sách địa phương từ khu vực kinh tế tư nhân đã tăng từ 12,5% năm 2002 lên khoảng 34% năm 2013. 
 Nguồn lực vốn của kinh tế tư nhân tăng đáng kể. Tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp từ 604,8 tỷ đồng năm 2002, tăng lên 16.000 tỷ đồng năm 2013. Cùng với các thành phần kinh tế khác, đã góp phần giải phóng năng lực sản xuất, thúc đẩy phân công lao động xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư vốn, nhân lực, công nghệ, nhất là các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh; ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia, đóng góp tích cực vào quá trình đô thị hóa, phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu hàng hóa; bước đầu khai thác và phát huy tốt tiềm năng thế mạnh của Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC); góp phần tạo thế và lực cho sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh. 

Đến nay, đã có gần 450 doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân đăng ký hoạt động tại các Khu công nghiệp: Nam Đông Hà, Quán Ngang và Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo với nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Trong đó, riêng Khu Kinh tế Thương mại Đặc biệt Lao Bảo hiện có khoảng 390 doanh nghiệp và gần 2.600 hộ kinh doanh cá thể đăng ký hoạt động; giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, chủ yếu là dân cư ở địa bàn huyện Hướng Hóa; góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội của địa phương và có tác động lan tỏa về đầu tư, kinh doanh thương mại, dịch vụ đến các tỉnh trên tuyến EWEC.

Kinh tế tư nhân phát triển đã thúc đẩy các ngành nghề khu vực nông nghiệp và nông thôn phát triển đa dạng từ chế biến nông, lâm hải sản, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, dịch vụ cung ứng vật tư, ...cho đến các ngành nghề dịch vụ phục vụ sản xuất, mỹ nghệ truyền thống, phát triển kinh tế trang trại, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động, và chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, lao động  nông nghiệp, nông thôn. 

Hàng trăm doanh nghiệp hoạt động ở các lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ phục vụ nông nghiệp nông thôn, thu hút trên 3.000 lao động tham gia. Toàn tỉnh có 53 làng có ngành nghề nông thôn với khoảng 3.218 hộ tham gia sản xuất, chiếm 20,9% tổng số hộ ở các làng có ngành nghề (6.834 lao động); 24 trang trại theo tiêu chí mới với diện tích bình quân 21,2 ha, giá trị sản lượng đạt bình quân trên 2,2 tỷ đồng/năm/trang trại; hàng trăm cơ sở chế biến thủy sản như nước mắm, ruốc, cá khô, mực khô…quy mô nhỏ theo nhóm hộ, hộ cá thể đáp ứng tiêu dùng nội địa và tham gia xuất khẩu; 1.300 cơ sở xay xát lúa gạo và chế biến thức ăn gia súc và hàng ngàn cơ sở chế biến thực phẩm, cưa xẻ gỗ, mộc dân dụng v.v…

Nhiều dự án đã được triển khai, khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển, như: đào tạo nghề, truyền nghề, phát triển nghề, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, đổi mới ứng dụng máy móc, thiết bị và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất tại các cụm, điểm công nghiệp; tham gia triển lãm giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn ra cả nước và hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu đối với một số sản phẩm, hỗ trợ tư vấn cung cấp thông tin…

Một số doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, hệ thống kiểm soát về vệ sinh an toàn sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP...Một số sản phẩm dần khẳng định được chỗ đứng trên thị trường trong nước và tham gia xuất khẩu như phân bón, đồ gỗ gia dụng, sản phẩm cơ khí, vật liệu xây dựng, hàng may mặc, cao su, cà phê, sản phẩm thủ công mỹ nghệ…

Nghị định 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đã được triển khai thực hiện tốt.
Đến thời điểm 31/12/2013: Tổng dư nợ cho vay đối với thành phần kinh tế tư nhân đạt: 6.898 tỷ đồng (doanh nghiệp tư nhân 595 tỷ đồng, hộ cá thể 6.303 tỷ đồng), chiếm 61,1% tổng dư nợ cho vay. Theo thời hạn vay, dư nợ cho vay ngắn hạn 2.901 tỷ đồng , chiếm 42% dư nợ cho vay trung, dài hạn 3.997 tỷ đồng, chiếm 58%.
Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có số lượng khách hàng tư nhân vay vốn nhiều nhất. Dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên địa bàn đạt 4.507 tỷ đồng, tăng 384 tỷ đồng so với cuối năm 2012, chiếm tỷ trọng 41,26% tổng dư nợ. Hiện có 82.736 khách hàng còn dư nợ, trong đó doanh nghiệp, hộ gia đình kinh tế tư nhân chiếm 99,6%. Từ chỗ chủ yếu là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hiện nay kinh tế tư nhân là đối tượng đang được tập trung cho vay. Dư nợ cũng như số lượng khách hàng tư nhân vay vốn hàng năm tăng lên đáng kể. 


Ngoài ra, kinh tế tư nhân cũng tham gia tích cực trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải. Đến nay, có khoảng 3.300 hộ cá thể kinh doanh vận tải bằng ô tô, 77 doanh nghiệp tư nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.
Xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong khu vực kinh tế tư nhân tăng nhanh. Đến nay toàn tỉnh có 93,5% doanh nghiệp đã ứng dụng Thương mại điện tử trong giao dịch, quản lý sản xuất kinh doanh với nhiều hình thức khác nhau. Thành phố Đông Hà là địa phương có tỷ lệ doanh nghiệp kết nối Internet đạt 100%.

Trong hơn 10 năm qua, các hộ kinh doanh cá thể có sự phát triển rất nhanh cả về số lượng và chất lượng. Năm 2002 toàn tỉnh có khoảng 4.000 hộ kinh doanh thì đến năm 2013 tăng lên 35.000 hộ kinh doanh, bình quân hàng năm tăng 8,5%. Các hộ kinh doanh cá thể đầu tư vốn, lao động sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện nay, hộ kinh doanh cá thể trở thành một lực lượng quan trọng đóng góp không nhỏ vào nguồn thu ngân sách và giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội của  địa phương. 
Ý thức trách nhiệm và tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, người lao động trong khu vực tư nhân có chuyển biến tích cực. Các quy định pháp luật về hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đã được thực hiện tốt hơn. Đầu năm 2002 số lao động làm việc theo hợp đồng từ 3 tháng trở lên có ký hợp đồng lao động đạt 89%, đến năm 2013 đạt 93%. Hầu hết các doanh nghiệp khu vực tư nhân trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định. Đến nay, đã có 535 doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân có tham gia đóng bảo hiểm xã hội, chiếm 20,43% số doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân.

Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ, tài trợ đầu tư các công trình phúc lợi, công cộng, các hoạt động văn hóa xã hội ở địa phương: xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ xóa đói, giảm nghèo và các hoạt động từ thiện khác.  

Tóm lại, sau 10 năm thực hiện nghị quyết, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể về vị trí, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân đã có sự thay đổi căn bản. Nghị quyết số 14-NQ/TW đã tạo ra bước phát triển mới có tính đột phá, khơi dậy được tiềm năng và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển   Kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh ngày càng trở thành một trong những bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế, góp phần làm cho quyền làm chủ của nhân dân, trước hết là quyền làm chủ về kinh tế được phát huy rộng rãi.
III. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế:

Bên cạnh những kết quả nổi bật, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TW trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế nhất định như:

- Công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết chưa rộng khắp.
Trong nhận thức và hoạt động thực tiễn ở một số cấp ủy Đảng, chính quyền  có lúc, có nơi thiếu sự nhất quán về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân đối với nền kinh tế. Một số cán bộ, công chức vẫn còn có sự phân biệt đối xử thiếu công bằng giữa các thành phần kinh tế. Một số quy định pháp lý đối với doanh nghiệp tư nhân còn thiếu, chưa đồng bộ, chưa phù hợp với thực tiễn nên khó triển khai thực hiện; một số nội dung trong Nghị quyết chậm được thể chế hóa.   

- Khu vực kinh tế tư nhân tuy phát triển khá nhanh cả về số lượng và chất lượng, nhưng nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, cụ thể là:

Cơ cấu doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong các ngành, lĩnh vực vẫn chưa có chuyển biến đáng kể, cụ thể: Nông lâm ngư nghiệp chiếm 2,2%; Công nghiệp-Xây dựng chiếm 40,2% và Thương mại - Dịch vụ chiếm 57,6%. Về phân bố theo loại hình doanh nghiệp, đến nay chủ yếu tập trung vào loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn 64,4%; công ty cổ phần chỉ chiếm 17,5% và doanh nghiệp tư nhân 18,1%.

 Tốc độ tăng trưởng kinh tế tư nhân còn thấp. Phần lớn doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân có quy mô nhỏ, manh mún, mang nặng tính gia đình; tính hợp tác, liên kết với nhau hoặc với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể còn yếu. Nhiều doanh nghiệp chỉ chú trọng đầu tư vào xây dựng, thương mại, dịch vụ, với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Trình độ công nghệ và tay nghề của công nhân chưa cao, trang thiết bị máy móc phần lớn lạc hậu; năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp; chưa quan tâm thích đáng tới việc xây dựng thương hiệu hàng hóa; chưa tạo được nhiều sản phẩm có uy tín, có thương hiệu trên thị trường trong và ngoài tỉnh; ý thức bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng chưa cao. Nhiều doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động hoặc buộc phải giải thể, phá sản …
Công tác quản trị, quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của đa số doanh nghiệp còn yếu, thiếu chiến lược và kế hoạch kinh doanh. Nhiều cán bộ quản lý, kỹ thuật, nghiệp vụ chưa qua đào tạo chuyên ngành; quản lý tài chính còn thiếu minh bạch, chưa phản ánh đúng thực trạng tài chính của doanh nghiệp.

 Tình trạng vi phạm các quy định pháp luật còn diễn ra, như: không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, không treo biển hiệu; vi phạm về vốn điều lệ đã đăng ký; chưa thông báo tiến độ góp vốn cho cơ quan đăng ký kinh doanh, vi phạm về điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan đăng ký kinh doanh; thành lập doanh nghiệp để mua bán hóa đơn tài chính; buôn lậu, làm hàng giả, hàng nhái; vi phạm các quy định về thuế;  không hợp tác với công đoàn, không tạo điều kiện để công đoàn được thành lập, hoạt động và thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Việc thực hiện nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp đối với người lao động về việc trả tiền lương, thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng và đăng ký hệ thống thang bảng lương, nội quy lao động còn hạn chế; nhiều nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể còn hình thức. Số doanh nghiệp chưa xây dựng đăng ký thang lương, bảng lương, nội quy lao động còn nhiều...
 Đa số doanh nghiệp có quy mô nhỏ, không đủ điều kiện thuê đất ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; chủ yếu sử dụng nguồn vốn của gia đình, bạn bè để đầu tư kinh doanh, khó đáp ứng các điều kiện để được vay vốn, nhất là vay vốn  trung hạn, dài hạn để mở rộng sản xuất. Một số lượng không nhỏ doanh nghiệp có biểu hiện chây ỳ, chậm nộp nghĩa vụ thuế; không hợp tác xử lý tài sản thế chấp để trả nợ Ngân hàng. 

- Công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thực hiện chưa toàn diện, nhiều nơi còn buông lỏng, thực hiện chưa đầy đủ chức năng quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân, như:

 Công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch ngành đã có nhiều tiến bộ nhưng thiếu tính ổn định, thiếu tầm nhìn chiến lược lâu dài, nhiều quy hoạch phải điều chỉnh, thông tin cung cấp chưa thường xuyên và đầy đủ…nên chưa đáp ứng yêu cầu định hướng cho kinh tế tư nhân phát triển. Một số cơ quan quản lý ở địa phương có nơi, có lúc còn gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.
 Công tác kiểm tra, thanh tra chưa toàn diện, thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức thực hiện; chưa kịp thời kiểm tra, phát hiện, xử lý các sai phạm trong việc chấp hành quy định của pháp luật, nhất là việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội... Một số nơi, việc thanh, kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp còn bị buông lỏng. Tình trạng buông lỏng quản lý sau cấp phép của các cơ quan chức năng còn xảy ra.
 Sự phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, quản lý thị trường tuy có nhiều tiến bộ song vẫn chưa thường xuyên, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. 

 Thủ tục hành chính tuy đã được cải cách nhưng vẫn còn một số thủ tục trùng lặp, chồng chéo; việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý chưa phổ biến; ở một số nơi thủ tục hành chính “một cửa” nhưng còn “nhiều khóa”. Nhiều doanh nghiệp vẫn phàn nàn về tình trạng thiếu thông tin, về công tác tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách mới.

- Hoạt động của tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các hiệp hội, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân còn bất cập, hạn chế

Công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng và công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Người sử dụng lao động và người lao động chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc phát triển tổ chức đảng và công đoàn trong doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp đã có tổ chức đảng và công đoàn còn ít. Nhiều nơi tổ chức công đoàn hoạt động mang tính hình thức, chưa làm tốt chức năng bảo vệ quyền lợi người lao động.

Một số cấp ủy Đảng chưa quán triệt sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân. Nhiều tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân còn lúng túng về nội dung và phương thức hoạt động, chưa phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Một số hiệp hội doanh nghiệp và câu lạc bộ doanh nghiệp chưa phát huy mạnh mẽ vai trò đối với doanh nghiệp.  

- Điều kiện và môi trường làm việc của doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân còn khó khăn. Tiền lương, đời sống một bộ phận người lao động tuy có cải thiện nhưng vẫn còn thấp. Việc đầu tư xây dựng nhà ở và công trình phúc lợi xã hội cho người lao động làm việc trong các KCN mặc dù đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo nhưng việc triển khai thực hiện còn gặp nhiều vướng mắc.  


2. Nguyên nhân hạn chế:
- Sự quan tâm và mức độ đầu tư của nhà nước đối với kinh tế tư nhân nhìn chung còn khiêm tốn; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra chưa thành hệ thống; sự phối hợp giữa các các cấp, các ngành chưa thường xuyên, đồng bộ; công tác theo dõi, đánh giá tình hình phát triển kinh tế tư nhân chưa được quan tâm thích đáng; số lượng doanh nghiệp tuy lớn nhưng hầu hết vẫn còn quy mô nhỏ, siêu nhỏ và đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nằm ngoài khả năng của bản thân doanh nghiệp như: cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các vấn đề về: tài chính, lao động, khoa học công nghệ, đất đai, quản trị điều hành, chiến lược kinh doanh v.v… 

- Tình hình chính trị thế giới có những diễn biến phức tạp cùng với khủng khoảng tài chính tiền tệ thế giới và những khó khăn của nền kinh tế trong nước đã tác động nhiều mặt đến sự phát triển của kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. 

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ TẠO ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN
 1. Dự báo tình hình

Trong những năm tới, việc Nhà nước thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế, nhất là cải cách thể chế, tạo lập môi trường vĩ mô năng động theo cơ chế thị trường v.v…sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế nói chung, kinh tế tư nhân nói riêng tiếp tục phát triển. Trong bối cảnh đó, sẽ có sự phát triển nhanh chóng của các hình thức tổ chức kinh doanh đan xen, hỗn hợp nhiều hình thức sở hữu giữa các thành phần kinh tế với nhau, giữa trong tỉnh và ngoài tỉnh; hình thành và phát triển đa dạng các mô hình mới về hợp tác, liên doanh, liên kết các lĩnh vực kinh tế, giữa các loại hình doanh nghiệp. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn sẽ có sự xuất hiện các loại hình trang trại, liên hiệp trang trại với quy mô lớn hơn, kinh doanh tổng hợp, kết hợp công - nông - lâm nghiệp và sinh thái. Doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân sẽ tham gia sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực; không tập trung phần lớn trong một vài lĩnh vực như hiện nay; sẽ xuất hiện nhiều lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh mới; nhiều doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tổng hợp. Vai trò, vị trí khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn sẽ ngày càng được khẳng định. Đồng thời cũng sẽ xuất hiện ngày càng phổ biến các hiện tượng phá sản, giải thể, chia tách và sáp nhập, mua bán, chuyển nhượng doanh nghiệp, cổ phần, cổ phiếu doanh nghiệp…
2. Nhiệm vụ, giải pháp

2.1 Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, có thái độ ứng xử đúng đắn, tạo thuận lợi cho các hoạt động của kinh tế tư nhân theo đúng quy định của pháp luật. Kịp thời động viên, khen thưởng, tôn vinh những doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân từ tỉnh đến cơ sở; đảm bảo có đủ cán bộ chuyên trách theo dõi, quản lý, tổng hợp tình hình phát triển kinh tế tư nhân một cách có hệ thống. Xây dựng cơ chế liên kết thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước. 

2.2 Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị... cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt rộng rãi nội dung Nghị quyết 14-NQ/TW và các chủ trương, chính sách có liên quan đến khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh; đồng thời các cấp, các ngành phải chủ động khắc phục những biểu hiện tiêu cực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết các thủ tục, kiến nghị của doanh nghiệp, doanh nhân. 
2.3 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động. Quan tâm đầu tư thích đáng vấn đề nhà ở, việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động, nhất là công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Có chính sách bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đội ngũ cán bộ công đoàn trong khu vực kinh tế tư nhân.

2.4 Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển. Tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách tạo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế về các cơ hội và khả năng lựa chọn các điều kiện để phát triển, khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân phát triển mạnh. Quan tâm tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp dịch vụ công của tỉnh. Mục tiêu căn bản có tính chiến lược là xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp mạnh, làm nền tảng vững chắc cho tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới. Sớm huy động các nguồn vốn thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng Doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm góp phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển.
2.5 Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, đúng pháp luật, tạo cơ hội bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo cơ chế hậu kiểm nhằm kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc, vi phạm pháp luật của khu vực kinh tế tư nhân. Chủ động nắm bắt những khó khăn và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

2.6 Nâng cao chất lượng và hiệu quả tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cần nghiên cứu nới lỏng thủ tục về thế chấp, bảo lãnh tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.
2.7 Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư cho công tác dạy nghề, mở rộng các ngành nghề đào tạo theo hướng xã hội hóa, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng địa phương.

2.8 Khuyến khích và mở rộng các hình thức hợp tác, liên kết, liên doanh giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tạo mối quan hệ hợp tác, cạnh tranh, cùng có lợi. 

2.9 Cấp ủy các cấp thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng trong khu vực kinh tế tư nhân để triển khai và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết và quy định của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân và công tác xây dựng Đảng ở khu vực này.
V. KIẾN NGHỊ 
Đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng tiếp tục sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế chính sách tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển; giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao vị thế, tham gia có hiệu quả chuỗi tiêu thụ sản phẩm và phân phối lợi ích; chính sách thuế cần có sự ưu tiên nhiều hơn nữa đối với những doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm của nông dân.
	Nơi nhận:

 -Bộ Chính trị,
- Ban Bí thư TW Đảng,

- VPTW Đảng,  

- Ban kinh tế TW,             (báo cáo)

- Vụ địa phương 3,

- VP Chính phủ,

- Đảng ủy QK4,

- Các huyện, thị, thành ủy, ĐUTT,                    

- BCS Đảng, ĐĐ, 

-Các đồng chí Tỉnh ủy viên

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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